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2. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	HƯỚNG DẪN GIẢI

	81
	B
	Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là tính quyền lực, bắt buộc chung.              

	82
	A
	Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.

	83
	A
	- Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước

	84
	B
	- Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật..  (sgk GDCD 12 trang 27)

	85
	C
	- Thông qua quy định của pháp luật, hợp đồng lao động được giao kết trên cơ sở các nguyên tắc sau đây: 
· Nguyên tắc tự do, tự nguyện

· Nguyên tắc bình đẳng

· Nguyên tắc không trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể (sgk GDCD 12 trang 36)

	86
	A
	- Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con cái là:

+ Cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con…

(sgk GDCD 12 trang 34)

	87
	A
	- Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh. (sgk GDCD 12 trang 38)

	88
	A
	- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. (sgk GDCD 12 trang 55)

	89
	B
	-  Xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi bịa đặt, tung tin nói xấu về người khác.

. (sgk GDCD 12 trang 57)

	90
	D
	- Công dân góp ý kiến, được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là cách thể hiện quyền tự do ngôn luận. (sgk GDCD 12 trang 60)

	91
	B
	- Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử nội dung của nguyên tắc quyền bầu cử phổ thông.

 (sgk GDCD 12 trang 70)

	92
	A
	- Một trong những nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là công dân  được phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng.

	93
	A
	- Mục đích của quyền tố cáo là phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. (sgk GDCD 12 trang 75)

	94
	A
	-  Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là một trong nội dung quyền sáng tạo. (sgk GDCD 12 trang 85)

	95
	B
	- Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

	96
	B
	- Dùng phương pháp loại trừ: A, B, C là nghĩa vụ người kinh doanh phải thực hiện. Vậy D là người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ (sgk GDCD 12 trang 102)

	97
	D
	- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội, đồng thời quyết định mọi hoạt động của xã hội. Nếu không sản xuất của cải vật chất sẽ không có gì để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người, đồng thời các hoạt động xã hội ngưng trệ, xã hội không thể tồn tại.(sgk GDCD 11 trang 5)

	98
	B
	- Để bán được trên thị trường, người sản xuất luôn tìm cách làm cho hàng hóa của mình có chất lượng cao và có nhiều công dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

	99
	D
	- Tác động của quy luật giá trị là: điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên, phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất.



	100
	B
	- Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm sản xuất sẽ bị thu hẹp khiến cung có xu hướng giảm.



	101
	C
	Một trong những đặc trưng cơ bản của Pháp luật thể hiện ở Tính quyền lực, bắt buộc chung.




	102
	B
	- Lạng lách đánh võng là hành vi có thể gây nguy hiểm đến mình và người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Hành vi này theo qui định của pháp luật sẽ bị phạt hành chính. 

	103
	B
	- Luật Hình sự quy định truy tố trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý lây truyền HIV cho người khác.

	104
	D
	- Công dân được bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật trong đó công dân có chăm sóc sức khỏe ban đầu.

	105
	B
	- Một trong những nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động là:

+ Trực tiếp giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động 

	106
	A
	- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định" - điều 22 Hiến pháp 2013 đã hiến định về quyền bất khả xâm phạm của công dân. Vậy việc khám xét chỗ theo qui định của pháp luật được tiến hành khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền..

	107
	C
	- Thư tín, điện tín, điện thoại được đảm bảo an toàn và bí mật.

Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới được được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác.(sgk GDCD 12 trang 59)

	108
	B
	- Dùng phương pháp loại trừ: A, D, C là thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Vậy B thuộc quyền bầu cử và ứng cử của công dân (sgk GDCD 12 trang 73)

	109
	B
	- Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện thấy hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước

 => Chọn đáp án B


	110
	A
	-  Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

=> Chọn đáp án A

	111
	B
	 - Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.        

+ Anh A lợi dụng đêm tối hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị. Đây là hành vi không tuân thủ pháp luật.

	112
	C
	- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Thứ nhất: Trong tình huống vợ chồng chị H đánh V bị thương nặng phải đi cấp cứu là vi phạm hình sự.
- Thứ hai: Trong tình huống vợ chồng chị H đã đập phá đồ đạc có giá trị  là vi phạm dân sự.

	113
	D
	- Thứ nhất: Trong tình huống này bà G thường xuyên đi muộn vi phạm kỷ luật.
- Thứ 2: bà G đã tung tin làm uy tín của ông T giảm suốt nghiêm trọng là hành vi vi phạm hình sự

	114
	C
	-  Theo Luật hôn nhân, gia đình có qui định như sau:

Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ thể hiện trong quan hệ tài sản và nhân thân. 

+ Nhưng đây chị K đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng có được bỏ về nhà ngoại là vi phạm trong quan hệ tài sản

 + Anh A đã chặn đường chửi bới và đánh chị thâm cả mặt mày là vi phạm trong quan hệ nhân thân. Vậy chị  K và anh A  đều vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

	115
	C
	+  Với tình huống này vận dụng nội dung bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. Theo qui định của pháp luật thì giám đốc đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động, cụ thể là trong giao kết hợp đồng lao động. (sgk GDCD 12 trang 36)

	116
	A


	+  Với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, tình huống này bà T khóa trái cửa lại nhốt không cho D ra khỏi phòng là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

	117
	D
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí các loại vi pham pháp luật và nhiệm hành chính gồm:
+ Thứ nhất là: L đã bịa chuyện nói xấu chị K. 

+ Thứ hai: Chị K đã bảo chồng mình là anh H đến bắt và nhốt chị L

Đây là những hành vi cấm làm, vậy vợ chồng chị K, chị L.

không tuân thủ pháp luật 

	118
	A
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì người chịu trách nhiệm pháp lí hình sự và dân sự gồm:

+ Bà M giám đốc một doanh nghiệp chỉ đạo anh B là nhân viên dưới quyền phân phối thuốc tân dược giả đến nhiều đại lí và thu lợi  hàng trăm triệu đồng. Đây là hành vi vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm dân sự

	119
	B
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh là:
+ H gợi ý, anh G đã "bồi dưỡng" cho H 20 triệu đồng và được cấp phép ngay

Vậy Anh G và H.vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh


	120
	B
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể cùa công dân thì chỉ có anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Còn ông A, bà H thì không vi phạm quyền này


------------------------HẾT----------------------
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